PHỤ LỤC II 
Mức thưởng đối với vận động viên lập thành tích tại các đại hội, giải thể thao tỉnh
(Kèm theo Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Đơn vị tính: Ngàn đồng/người
	TT
	Tên cuộc thi
	Mức thưởng

	
	
	Huy chương vàng
	Huy chương bạc
	Huy chương đồng

	I
	Đại hội Thể dục thể thao tỉnh
	1.200
	600
	450

	II
	Giải vô địch tỉnh từng môn, giải thể thao người khuyết tật
	1.000
	500
	400

	III
	Giải cúp, giải câu lạc bộ
	600
	300
	240

	IV
	Giải vô địch trẻ tỉnh 
	
	
	

	1
	Lứa tuổi dưới 12 tuổi
	200
	100
	80

	2
	Lứa tuổi từ 12 - dưới 16 tuổi
	300
	150
	120

	3
	Lứa tuổi từ 16 - dưới 18 tuổi
	400
	200
	160

	4
	Lứa tuổi từ 18 tuổi dưới 21 tuổi
	500
	250
	200


